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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: cho một văn bản ngắn
(12 câu trắc nghiệm)
1. Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết được tính chất nghị luận trong đoạn trích trên? 
2. Trong các từ sau, từ nào là từ láy?
3. Từ nào được vay mượn từ tiếng Hán?
4. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu
5. Theo tác giả, con người có những lí lẽ gì về sự tương đồng ở những mặt:  
6. Vấn đề gì được tập trung bàn luận trong đoạn trích?
[bookmark: _Hlk133937395]7. Xác định nghĩa của một từ Hán Việt có trong văn bản
[bookmark: _Hlk133937595]8. Xác định nghĩa của một từ Hán Việt có trong văn bản
9. Xác định nghĩa của từ
10. Tác dụng dấu ngoặc đơn
11. Cho biết tác dụng của dấu chấm lửng trong ngoặc đơn ở câu văn trên
12. Xác định nghĩa của một từ Hán Việt có trong văn bản
13. Hỏi về nội dung của văn bản
14. Bài học rút ra từ văn bản

II. PHẦN VIẾT VĂN
1. Hãy đóng vai một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích kể lại câu chuyện mà em yêu thích.
2. Hãy đóng vai một nhân vật trong một câu chuyện truyền thuyết kể lại câu chuyện mà em yêu thích.

MỘT SỐ DÀN Ý THAM KHẢO
1. Mở bài
Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
2. Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
· Sự việc 1: …
· Sự việc 2: …
· Sự việc 3: ...
3. Kết bài
Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
DÀN Ý ĐÓNG VAI NGƯỜI EM KỂ LẠI CHUYỆN CÂY KHẾ
1. Mở bài
- Tôi là người con út trong một gia đình hai con
- Bố mẹ đều mất, để lại một gia sản khá lớn.
- Lúc chia gia tài, người anh tham lam của tôi đã nhận hết tất cả từ nhà cửa đến ruộng đát, chỉ để lại cho tôi một cây khế và một mảnh đất khô cằn.
- Hai vợ chồng chúng tôi phải làm lụng vất vả, khổ cực mới có cái ăn hàng ngày
2. Thân bài
- Năm nào cũng vậy, khi khế sai trĩu quả, vợ chồng chúng tôi lại mang khế ra chợ bán kiếm dăm ba đồng.
- Rồi có một buổi sáng, bỗng có một con chim lạ đến ăn khế nhà tôi, đậu trên cành mổ đến quả này đến quả khác.
- Lúc ấy, tôi không nỡ đuổi chim đi nhưng lòng lại than thở: "Chim ơi! Nhà ta nghèo lắm, cả gia tài của ta chỉ có mỗi cây khế!". 
- Bỗng chim cất tiếng nói, hựa hẹn "ăn một quả, trả một cục vàng" rồi bay đi.
- Thấy lạ, tôi vào nhà kể vợ nghe, người vợ hiền lành của tôi tin là chuyện chim thần là có thật, bèn may một cài túi nhỏ đã cũ.
- Sáng hôm sau, con chim đã đậu trước sân, nó chở vượt qua đại dương đến một cái đảo nhỏ đầy ắp vằng, tôi chỉ lấy một ít và kể từ đó, nhà tôi trở nên giàu có.
- Người anh của tôi biết tin thì lạ lắm, bèn sang nhà tôi hỏi rõ, nghe tôi kể lại chuyện chim thần, anh liền gạ gẫm tôi đổi tất cả gia sản của mình để lấy lại cây khế.
- Tôi đành phải miễn cường đồng ý. Hôm đó, vợ chồng người anh suốt ngày chờ con chim lạ ăn khế.
- Sáng hôm sau, con chim lại đến ăn khế, người anh mừng rỡ quýnh cả lên, và cũng than thở khóc lóc như cũ, con chim đó lại nói tiếng người và hẹn ngày sau đi lấy vàng.
- Người vợ của anh thấy vậy liền may túi hai mươi gang to đùng.
- Sáng hôm sau, con chim đến chờ ở giữa sân và chở người anh đến lấy vàng
- Khi chim hạ cánh, thì người anh hoa cả mắt lên trước những cục vàng lóng lánh. Hắn nhét đầy vàng vào túi to tướng, rồi khệnh khạng vác túi vàng leo lên mình chim.
- Khi qua biển, đôi cánh chim mỏi rã rời. Bất chợt gặp cơn gió mạnh, chim không gượng được đã hất người anh xuống biển.
3. Kết bài
- Thế là người anh tham lam của tôi có một cái chết thật bi thảm
- Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta không nên tham lam quá mức dẫn đrén những cái kết đáng thương không lường trước.

Dàn ý Kể lại truyện cổ tích Cây tre trăm đốt bằng lời văn của em
a. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện cổ tích Cây tre trăm đốt
Mẫu: Từ nhỏ, em đã được bà kể cho nghe rất nhiều những câu chuyện cổ tích. Nào là Tấm Cám, Thạch Sanh, Cây khế, Sọ Dừa… Nhưng em thích nhất vẫn là truyện Cây tre trăm đốt.
b. Thân bài: Kể lại truyện Cây tre trăm đốt theo sườn các sự kiện sau:
· Anh nông dân chăm chỉ, hiền lành đến làm thuê cho nhà phú ông
· Thấy anh làm việc giỏi, ông hứa nếu ở lại và làm cho nhà ông 3 năm không lấy tiền công thì sẽ gả con gái cho
· Sau ba năm, anh nông dân đã giúp phú ông có thêm nhiều của cải
· Đến hẹn, anh xin phú ông cưới con gái nhưng bị lão tìm cớ để lừa gạt
· Phú ông đòi sính lễ là một cây tre có trăm đốt
· Anh nông dân lên rừng tìm mãi nhưng không có cây tre nào đủ 100 đốt
· Ở nhà, phú ông tổ chức đám cưới cho con gái mình với con trai của một phú hộ khác
· Nhờ có bụt giúp đỡ, dạy cho 2 câu thần chú để gắn 100 đốt tre rời thành một cây tre, anh nông dân liền chạy về để cưới vợ
· Nhìn thấy đám cưới đang tổ chức linh đình, anh phát hiện mình bị lừa nên rất tức giận
· Anh dùng câu thần chú Khắc nhập, khắc nhập, dính lão phú ông vào thân tre trăm đốt, lão nhà giàu kia muốn cứu ông ta nên cũng dính vào
· Mãi khi lão phú ông chịu thực hiện lời hứa ba năm trước, anh mới thả ra
· Thế là, anh nông dân hiền lành cưới được vợ như mong ước và sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc
c. Kết bài: Suy nghĩ, đánh giá của em về ý nghĩa của câu chuyện
Mẫu: Qua câu chuyện Cây tre trăm đốt, em học được bài học vô cùng ý nghĩa. Đó là không được tham lam, lừa dối người khác. Phải biết làm việc chăm chỉ, trung thực. Như vậy mới được mọi người yêu quý, tin tưởng. Đây cũng chính là ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể cho em nghe.

I. Dàn Ý Đóng Vai Mị Nương Kể Lại Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Chuẩn)
1. Mở bài
Tự giới thiệu bản thân và sự kiện kén chồng:
- Ta tên Mị Nương, con gái vua Hùng
- Vua cha muốn tìm cho ta một lang quân tài đức
2. Thân bài
- Có hai chàng trai đến cầu hôn ta:
+ Sơn Tinh chàng đến từ núi Tản Viên có tài dời non lấp bể.
+ Thuỷ Tinh có tài hô mưa gọi gió.
→ Phụ vương ta không biết chọn ai đành hỏi ta và các lạc thần lạc tướng và cuối cùng đưa ra quyết định đưa ra sính lễ: Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi ai là người sính lễ trước thì lấy được ta.
- Sơn Tinh là người đến trước lên đã đưa ta về núi
- Thủy Tinh đến sau tức giận đưa quân nước đánh Sơn Tinh
- Trận chiến bất phân thắng bại suốt mấy tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút về.

- Không cam tâm hàng năm thủy tinh đưa nước quân đánh Sơn Tinh
3. Kết bài
Hàng năm Sơn Tinh cùng nhân dân chống lại cuộc tấn công bất ngờ từ Thuỷ Tinh.

